


Thô To Vừa Nhỏ Mịn To Nhỏ
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(mm)

W gw gk ∆ e0 n G Wch Wd Ip B ak aw ak aw j C a1-2

m % % % % % % % % % % % % g/cm
3

g/cm
3

g/cm
3 % % % % % độ độ độ kG/cm

2
cm

2
/kG

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38

1 HK1 U1 1.8-2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 6.5 11.6 30.4 26.3 23.0 32.8 1.76 1.33 2.69 1.030 50.7 85.7 37.4 21.8 15.6 0.71 8°23' 0.128 0.062 Sét pha, xám vàng, xám nâu, dẻo mềm.

2 HK1 U2 3.8-4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 5.7 10.3 30.9 22.9 29.1 33.5 1.73 1.30 2.70 1.083 52.0 83.5 38.5 22.1 16.4 0.70 7°11' 0.103 0.073 Sét pha, xám vàng, xám nâu, dẻo mềm.

3 HK1 U3 5.8-6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 10.2 35.5 26.3 24.8 42.3 1.68 1.18 2.68 1.269 55.9 89.3 44.2 28.3 15.9 0.88 5°23' 0.086 0.123 Sét pha, xám nâu, lẫn hữu cơ, dẻo chảy.

4 HK1 U4 7.8-8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 11.3 36.8 23.9 26.5 39.2 1.66 1.19 2.69 1.255 55.7 84.0 42.1 28.5 13.6 0.79 4°26' 0.091 0.145 Sét pha, xám nâu, lẫn hữu cơ, dẻo chảy.

5 HK1 U5 9.8-10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 9.4 37.2 24.2 26.6 40.1 1.64 1.17 2.68 1.289 56.3 83.4 43.3 28.9 14.4 0.78 6°13' 0.094 0.164 Sét pha, xám nâu, lẫn hữu cơ, dẻo chảy.

6 HK1 D1 12.0-12.45 2.3 6.5 35.2 42.3 10.2 3.5 2.66 1.562 1.278 1.124 0.695 35°26' 26°44' Cát hạt mịn, màu xám ghi, chặt vừa.

7 HK1 D2 14.0-14.45 2.9 7.2 36.2 40.2 9.3 4.2 2.66 1.550 1.271 1.107 0.701 35°44' 26°15' Cát hạt mịn, màu xám ghi, chặt vừa.

8 HK1 D3 16.0-16.45 3.1 8.1 34.2 41.2 8.2 5.2 2.65 1.569 1.270 1.036 0.689 35°26' 26°45' Cát hạt mịn, màu xám ghi, chặt vừa.

9 HK1 D4 18.0-18.45 1.2 7.1 38.2 38.5 11.6 3.4 2.65 1.601 1.269 1.104 0.694 35°47' 26°36' Cát hạt mịn, màu xám ghi, chặt vừa.

10 HK1 D5 20.0-20.45 2.6 9.2 35.2 39.2 9.5 4.3 2.66 1.605 1.267 1.085 0.712 35°15' 26°34' Cát hạt mịn, màu xám ghi, chặt vừa.

11 HK1 D6 22.0-22.45 2.4 6.2 36.2 42.6 6.2 6.4 2.66 1.576 1.273 1.075 0.705 35°46' 26°55' Cát hạt mịn, màu xám ghi, chặt vừa.

12 HK1 D7 24.0-24.45 3.5 9.2 37.5 38.5 7.5 3.8 2.65 1.584 1.274 1.068 0.709 35°29' 26°47' Cát hạt mịn, màu xám ghi, chặt vừa.

13 HK1 D8 26.0-26.45 4.1 8.4 39.2 40.6 6.2 1.5 2.65 1.594 1.278 1.094 0.711 35°44' 26°48' Cát hạt mịn, màu xám ghi, chặt vừa.

14 HK1 U6 27.8-28.0 0.0 0.0 2.3 11.2 37.4 23.2 25.9 31.2 1.82 1.39 2.71 0.954 48.8 88.6 38.4 22.6 15.8 0.54 9°18' 0.163 0.049 Sét pha, màu xám nâu, dẻo mềm.

15 HK1 U7 29.8-30.0 0.0 0.0 1.1 10.2 36.2 25.1 27.4 30.1 1.81 1.39 2.71 0.948 48.7 86.1 35.2 21.1 14.1 0.64 9°45' 0.153 0.052 Sét pha, màu xám nâu, dẻo mềm.

16 HK1 U8 31.8-32.0 0.0 0.0 2.6 11.3 39.4 21.3 25.4 28.2 1.84 1.44 2.70 0.882 46.9 86.3 34.2 20.3 13.9 0.57 9°11' 0.157 0.043 Sét pha, màu xám nâu, dẻo mềm.

17 HK1 U9 33.8-34.0 0.0 0.0 3.5 12.5 34.8 24.2 25.0 31.8 1.83 1.39 2.70 0.945 48.6 90.9 36.9 22.1 14.8 0.66 8°45' 0.142 0.055 Sét pha, màu xám nâu, dẻo mềm.

18 HK1 U10 35.8-36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 13.9 36.2 19.5 26.2 29.1 1.81 1.40 2.70 0.926 48.1 84.9 35.4 19.4 16.0 0.61 8°43' 0.151 0.051 Sét pha, màu xám nâu, dẻo mềm.

19 HK1 D9 38.0-38.45 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 6.1 42.3 35.6 10.2 3.6 2.66 1.623 1.282 1.055 0.655 35°22' 27°06' Cát hạt mịn, xám xanh, kết cấu chặt vừa.

20 HK1 D10 40.0-40.45 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 7.6 43.1 36.6 8.2 3.3 2.66 1.633 1.291 1.039 0.649 35°16' 27°11' Cát hạt mịn, xám xanh, kết cấu chặt vừa.

21 HK1 D11 42.0-42.45 0.0 0.0 6.2 1.2 3.6 7.9 40.2 35.2 3.6 2.1 2.67 1.684 1.305 1.035 0.623 35°05' 27°26' Cát hạt mịn, xám vàng, lẫn sạn sỏi, kết cấu chặt.

22 HK1 D12 45.0-45.45 0.0 0.0 7.9 1.9 2.6 6.2 39.4 32.5 4.5 5.0 2.67 1.694 1.311 1.032 0.618 35°09' 27°34' Cát hạt mịn, xám vàng, lẫn sạn sỏi, kết cấu chặt.
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Cuội-sạn-sỏi

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2025

Địa điểm: Số 171 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, TP. Hà Nội

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH BẮC HẢI

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS.XD 1422

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ MẪU ĐẤT, ĐÁ

Tại Hà Nội: Số 15 Ngõ 205, tổ dân phố số 2, phường Phúc La, thành phố Hà Nội

Công trình: Nhà ở gia đình anh Mr. Long

Địa chỉ: Đội 7, thôn Quảng Yên, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội

STT

Hố 

khoa

n



Thô To Vừa Nhỏ Mịn To Nhỏ
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(mm)

W gw gk ∆ e0 n G Wch Wd Ip B ak aw ak aw j C a1-2 R0 E0

m % % % % % % % % % % % % g/cm
3

g/cm
3

g/cm
3 % % % % % độ độ độ kG/cm

2
cm

2
/kG kG/cm

2
kG/cm

2

1 HK1 U1 1.8-2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 6.5 11.6 30.4 26.3 23.0 32.8 1.76 1.33 2.69 1.030 50.7 85.7 37.4 21.8 15.6 0.71 8°23' 0.128 0.062

2 HK1 U2 3.8-4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 5.7 10.3 30.9 22.9 29.1 33.5 1.73 1.30 2.70 1.083 52.0 83.5 38.5 22.1 16.4 0.70 7°11' 0.103 0.073

1.7 6.1 11.0 30.7 24.6 26.1 33.2 1.75 1.31 2.70 1.057 51.4 84.6 38.0 22.0 16.0 0.71 7°46' 0.116 0.068 0.74 37.51

3 HK1 U3 5.8-6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 10.2 35.5 26.3 24.8 42.3 1.68 1.18 2.68 1.269 55.9 89.3 44.2 28.3 15.9 0.88 0.000 0.000 0.000 0.000 °' °' 5°23' 0.086 0.123

4 HK1 U4 7.8-8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 11.3 36.8 23.9 26.5 39.2 1.66 1.19 2.69 1.255 55.7 84.0 42.1 28.5 13.6 0.79 0.000 0.000 0.000 0.000 °' °' 4°26' 0.091 0.145

5 HK1 U5 9.8-10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 9.4 37.2 24.2 26.6 40.1 1.64 1.17 2.68 1.289 56.3 83.4 43.3 28.9 14.4 0.78 0.000 0.000 0.000 0.000 °' °' 6°13' 0.094 0.164

2.4 10.3 36.5 24.8 26.0 40.5 1.66 1.18 2.68 1.271 56.0 85.6 43.2 28.6 14.6 0.82 5°21' 0.090 0.144 0.56 9.80

6 HK1 D1 12.0-12.45 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 6.5 35.2 42.3 10.2 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 2.66 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.562 1.278 1.124 0.695 35°26' 26°44' °' 0.000 0.000

7 HK1 D2 14.0-14.45 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 7.2 36.2 40.2 9.3 4.2 0.0 0.0 0.00 0.00 2.66 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.550 1.271 1.107 0.701 35°44' 26°15' °' 0.000 0.000

8 HK1 D3 16.0-16.45 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 8.1 34.2 41.2 8.2 5.2 0.0 0.0 0.00 0.00 2.65 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.569 1.270 1.036 0.689 35°26' 26°45' °' 0.000 0.000

9 HK1 D4 18.0-18.45 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 7.1 38.2 38.5 11.6 3.4 0.0 0.0 0.00 0.00 2.65 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.601 1.269 1.104 0.694 35°47' 26°36' °' 0.000 0.000

10 HK1 D5 20.0-20.45 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 9.2 35.2 39.2 9.5 4.3 0.0 0.0 0.00 0.00 2.66 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.605 1.267 1.085 0.712 35°15' 26°34' °' 0.000 0.000

11 HK1 D6 22.0-22.45 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 6.2 36.2 42.6 6.2 6.4 0.0 0.0 0.00 0.00 2.66 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.576 1.273 1.075 0.705 35°46' 26°55' °' 0.000 0.000

12 HK1 D7 24.0-24.45 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 9.2 37.5 38.5 7.5 3.8 0.0 0.0 0.00 0.00 2.65 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.584 1.274 1.068 0.709 35°29' 26°47' °' 0.000 0.000

13 HK1 D8 26.0-26.45 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 8.4 39.2 40.6 6.2 1.5 0.0 0.0 0.00 0.00 2.65 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.594 1.278 1.094 0.711 35°44' 26°48' °' 0.000 0.000

2.8 7.7 36.5 40.4 8.6 4.0 2.66 1.580 1.273 1.087 0.702 35°35' 26°41' 1.50 138.00

14 HK1 U6 27.8-28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 11.2 37.4 23.2 25.9 31.2 1.82 1.39 2.71 0.954 48.8 88.6 38.4 22.6 15.8 0.54 0.000 0.000 0.000 0.000 °' °' 9°18' 0.163 0.049

15 HK1 U7 29.8-30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 10.2 36.2 25.1 27.4 30.1 1.81 1.39 2.71 0.948 48.7 86.1 35.2 21.1 14.1 0.64 0.000 0.000 0.000 0.000 °' °' 9°45' 0.153 0.052

16 HK1 U8 31.8-32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 11.3 39.4 21.3 25.4 28.2 1.84 1.44 2.70 0.882 46.9 86.3 34.2 20.3 13.9 0.57 0.000 0.000 0.000 0.000 °' °' 9°11' 0.157 0.043

17 HK1 U9 33.8-34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 12.5 34.8 24.2 25.0 31.8 1.83 1.39 2.70 0.945 48.6 90.9 36.9 22.1 14.8 0.66 0.000 0.000 0.000 0.000 °' °' 8°45' 0.142 0.055

18 HK1 U10 35.8-36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 13.9 36.2 19.5 26.2 29.1 1.81 1.40 2.70 0.926 48.1 84.9 35.4 19.4 16.0 0.61 0.000 0.000 0.000 0.000 °' °' 8°43' 0.151 0.051

2.7 11.8 36.8 22.7 26.0 30.1 1.82 1.40 2.70 0.931 48.2 87.3 36.0 21.1 14.9 0.60 8°55' 0.153 0.050 0.94 63.45
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Lớp 2: Đất sét pha, màu xám nâu, trạng thái dẻo mềm đến dẻo chảy

Địa chỉ: Đội 7, thôn Quảng Yên, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội
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Lớp 1: Đất lấp: Nền gạch, cát lấp, sét pha lấp, trạng thái không đồng nhất
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CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH BẮC HẢI
TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS.XD 1422

Công trình: Nhà ở gia đình anh Mr. Long

Tại Hà Nội: Số 15 Ngõ 205, tổ dân phố số 2, phường Phúc La, thành phố Hà Nội

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ MẪU ĐẤT, ĐÁ
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Địa điểm: Số 171 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, TP. Hà Nội
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Lớp 3: Đất sét pha, màu xám nâu, lẫn cát mịn, trạng thái dẻo chảy.

Giá trị trung bình

Lớp 4: Cát hạt mịn, màu xám ghi, phía dưới xen kẹp ít sét pha màu xám nâu, trạng thái chặt vừa.

Giá trị trung bình

Lớp 5: Đất sét pha, màu xám nâu, đôi chỗ xen kẹp ít cát bụi, trạng thái dẻo mềm. 

Giá trị trung bình
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m % % % % % % % % % % % % g/cm
3

g/cm
3

g/cm
3 % % % % % độ độ độ kG/cm

2
cm

2
/kG kG/cm

2
kG/cm

2

Cắt phẳng

Khối 

lượng 

riêng

Cuội-sạn-sỏi

Khi ướtSTT

Hệ số 

rỗng 

tự 

nhiên

Dung 

trọng

Khô

Thành phần hạt

Độ sâu 

(m)

M
ô
 đ

u
n

 t
ổ
n

g
 b

iế
n

 d
ạ
n

g

Giới 

hạn 

dẻo

Độ 

sệt

Chỉ 

số 

dẻo

K
h

i 
ch

ặ
t 

γ
m

a
x Khi 

khô
Khi ướt

Sét

Góc nghỉ của 

cát

Khối lượng 

thể tích của 

cát

(g/cm3 )

Khi 

khô

Góc ma 

sát 

trong

Bụi

C
ư

ờ
n

g
 đ

ộ
 s

ứ
c 

ch
ịu

 t
ả
i 

q
u

y
 

ư
ớ

c

Độ ẩm

Hố 

khoan

Hệ số 

nén 

lún

Hệ số rỗng

Độ 

ẩm 

tự 

nhiên

Giới 

hạn 

chảy

Tự 

nhiên

Lực 

dính 

kết

K
h

i 
rờ

i 
 γ

m
in

  

Số 

hiệu 

mẫu

Độ lỗ 

rỗng

Độ 

bão 

hòa

Cát

19 HK1 D9 38.0-38.45 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 6.1 42.3 35.6 10.2 3.6 0.0 0.0 0.00 0.00 2.66 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.623 1.282 1.055 0.655 35°22' 27°06' °' 0.000 0.000

20 HK1 D10 40.0-40.45 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 7.6 43.1 36.6 8.2 3.3 0.0 0.0 0.00 0.00 2.66 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.633 1.291 1.039 0.649 35°16' 27°11' °' 0.000 0.000

1.7 6.9 42.7 36.1 9.2 3.5 2.66 1.628 1.287 1.047 0.652 35°19' 27°09' 1.73 152.00

21 HK1 D11 42.0-42.45 0.0 0.0 6.2 1.2 3.6 7.9 40.2 35.2 3.6 2.1 0.0 0.0 0.00 0.00 2.67 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.684 1.305 1.035 0.623 35°05' 27°26' °' 0.000 0.000

22 HK1 D12 45.0-45.45 0.0 0.0 7.9 1.9 2.6 6.2 39.4 32.5 4.5 5.0 0.0 0.0 0.00 0.00 2.67 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.694 1.311 1.032 0.618 35°09' 27°34' °' 0.000 0.000

7.1 1.6 3.1 7.1 39.8 33.9 4.1 3.6 0.0 0.0 0.00 0.00 2.67 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.689 1.308 1.034 0.621 35°07' 27°30' 2.67 500.00

Giá trị trung bình

Lớp 7: Cát hạt mịn, màu xám vàng, phía dưới lẫn ít sạn, trạng thái chặt. 

Giá trị trung bình

Lớp 6: Cát hạt mịn, màu xám xanh lẫn ít sạn, trạng thái chặt vừa.


